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CÔNG TY CÔ PHÀN CẮP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DựNG QUÀNG NGÃI Mầu số B 01 - DN/HN

(Ban hành Iheo Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tai chính)

BẢNG CẢN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT
Quý 1/2022

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022
Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN
Mã 
số

Thuyết 
minh

SỐ cuối quý Số đầu năm

A. TÀI SẢN NGÁN HẠN 100 132.263.503.363 132.060.222.506
I. Tiền và các khoản tuông đương tiền 110 23.325.303.564 22.261.476.931
1. Tiền l ỉ l 1 6.825.303.564 5.761.476.931
2. Các khoản tương đương tiền 112 16.500.000.000 16.500.000.000
11. Đầu tU’ tài chinh ngắn hạn 120 2.a 47.850.000.000 47.850.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh 121 - -
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 47.850.000.000 47.850.000.000
III. Các khoăn phải thu ngắn hạn 130 46.822.969.880 47.921.588.526
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 3.a 10.990.073.036 12.766.892.419
2. Trà trước cho người bản ngắn hạn 132 36.409.695.031 36.349.779.943 >0?
3. Phàì thu ngắn hạn khác 136 4.a 4.799.957.732 4.181.672.083
4. Dự phòng phải thu ngăn hạn khở đòi 137 (5.377.395.026) (5.377.395.026) ỏHÍ

5. Tài sàn thiếu chờ xử lý 139 639.107 639.107 õ' r

IV. Hàng tồn kho 140 5 14.048.032.624 13.807.416.972 ttụ

l . Hảng tồn kho 141 17.929.907.429 17.689.291.777
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.881.874.805) (3.881.874.805)
V. Tài săn ngắn hạn khác 150 10 217.197.295 219.740.077 ■*Gã

1. Chi phí trà trước ngăn hạn 151 113.964.903 96.890.638
2. Thuế GTGT đtrợc khấu trừ 152 102.645.101 44.813.607
3. Thuế và các khoản khác phải thư Nhà nước 153 587.291 78.035.832

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 124.929.748.573 126.798.475.337
I. Các kỉioàn phải thu dài hạn 210 4.b 2.278.710.360 2.278.710.360
1. Phái thu dài hạn cùa khách hàng 211 -
2. Phải thu dài hạn khác 216 2.278.710.360 2.278.710.360
11. Tài sàn cổ định 220 7 85.725.792.839 87.899.568.783
1. Tài sàn cố định hữu hình 221 85.705.515.931 87.872.010.957

- Nguyên giá 222 202.077.917.828 201.372.362.273
- Giá ư ị hao mòn lũy kế 223 (ỉ ỉ 6.372.401.897) (1 ỉ 3.500.351.316)

2. Tài sàn cố định vò hình 227 8 20.276.908 27.557.826
- Nguyên giá 228 660.245 455 660.245.455
- Giá Irị hao mòn luy kế 229 (639.968.547) (632.687.629)

III. Bất động sản đầu tu' 230 - -
IV. Tài sãn dử dang dài bạn 240 6 18.558.495.103 18.158.177.869
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dớ dang dài hạn 241 - -
2. Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang 242 18.558.495.103 18.158.177.869
V. Đầu tu-tài chính dài hạn 250 -
VI. Tài sản dài hạn khác 260 18.366.750.271 18.462.018.325
1. Chi phí trả trước dài hậii 261 9 18.366.750.271 18.462.018.325
2. Tài sản dài hạn khác 268 - -

TỒNG CỌNG TÀI SẢN 270 257.193.251.936 _____ 258.858.697.843
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Mã Số cuối quý Sổ đầu năm
NGUON VÓN Số

c. Nọ’ phải trà 300 25.719.038.095 31.346.729.007
I. Nọ' ngăn hạn 310 14.912.249.512 19.541.201.580
1. Phài trả người bán ngắn hạn 311 12 2.927.618.875 4.839.032.176
2. Người mua trà tiền trước ngắn hạn 312 757.170.571 513.187.509
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước 313 13 3.801.440.644 2.971.597.307
4. Phải trà người lao động 314 4.a 1.193.408.241 5.955.139692
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 14.a 435.745.498 222.181.305
6. Phải trả ngắn hạn khác 319 15 2.957.390.841 2.755.996.593
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 11 2.686.670.245 1.997.462.401
8. Quỹ khen thường, phúc lợi 322 152.804.597 286.604 597
II Nọ' dài hạn 330 10.806.788.583 11.805.527.427
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -
2. Chi phí phải trả dài hạn 333 14.b 1.039.364.959 1.039.364.959
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 11 9.767.423 624 10.766.162.468

B. VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 231.474.213.841 227.511.968.836
I. Vốn chủ sỏ' hữu 410 16 230.586.752.282 226.624.507.277
1. Vốn đầu tư của chủ sờ hữu 411 200.000.000.000 200.000.000.000

- Cô phiều phô thông có quyến biêu quyét 411a 200.000.000.000 200.000.000.000 õ4.
- Cố phiêu ưu đãi 411b - - —•

2. Thặng dư vốn cố phần 412 14.651.406 14.651.406
1

«• í
3. Quỹ đầu tư phát triển 418 14.495.450.727 14.495.450.727
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phoi 421 13.834.285.843 9.872.040.838

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a 9.872 040.838 3.854.055.576
• LNST chưa phân phối kỳ này 421b 3.962.245.005 6.017.985.262

5. Lợi ích của cồ đông không kiểm soát 429 2.242.364.306 2.242.364.306 .M
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 17 887.461.559 887.461.559
1. Nguồn kinh phí 431 887.461.559 887.461.559
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - -

TÔNG CỘNG NGUỎN VÓN 440 257.193.251.936 _____ 258.858.697.843

Ngàỵ>x tháng năm 2022
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CÔNG TY CÔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỞC VÀ XÂY DựNG QUẢNG NGÃI Mầu số B02 - DN/HN
(Ban hành theo Thòng tứ số 200/2014/ĨT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẮT 
( Dạng đầy đ ủ )

QUÝ 1/2022
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

Trang 04/04

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU Mã 
số

Thuyết 
minh

Quý 1/2022
Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này

Quý 1/2022 Quý 1/2021 Quý 1/2022 Quý 1/2021

1. Doanh thu bán hàng và c.cấp dịch vụ 01 18 15.880.073.227 15.128.924.815 15.880.073.227 15.128.924.815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 19 - - - -

3. Doanh thu thuần về bán hàng và c c  dịch vụ 10 15.880.073.227 15.128.924.815 15.880.073.227 15.128.924.815
4. Giá vổn hàng bán 11 20 8.901.601.586 7.519.916.583 8.901.604.586 7.519.916.583
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và c c  dịch vụ 20 6.978.471.641 7.609.008.232 6.978.468.641 7.609.008.232
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 21 550.995.365 1.580.943 550.995.365 1.580.943
7. Chi phí tài chính 22 22 184.625.104 55.548.757 184.625.104 55.548.757

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 184.625.104 55.548.757 ỉ 84.625.104 55.548.757
8. Phần lãì hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24
9. Chi phí bán hàng 25 25.b 844.432.274 978.529.732 844.432.274 978.529.732
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 25.a 1.496.512.916 1.868.568.495 1.496.512.916 1.868.568.495
11. Lợi nhuận thuần từ  hoạt động kinh doanh 30 5.003.896.712 4.707.942.191 5.003.893.712 4.707.942.191
12. Thu nhập khác 31 23 169.520.120 169.520.120
13. Chi phí khác 32 24 1.371.375 180.980 1.371.375 180.980
14. Lọi nhuận khác 40 (1.371.375) 169.339.140 (1.371.375) 169.339.140

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5.002.525.337 4.877.281.331 5.002.522.337 4.877.281.331



CHỈ TIÊU Mã 
số

Thuyết 
minh

Quý 1/2022 Lũy kế từ đầu năm đến 
cuối quý này

Quý 1/2022 Quý 1/2021 Quý 1/2022 Quý 1/2021

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 1.040.280.332 874.693.940 1.040.280.332 874.693.940
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 3.962.245.005 4.002.587.391 3.962.242.005 4.002.587.391
19. Lợi nhuận sau thuế cùa cổ đông công ty mẹ 61 3.962.245.005 4.010.202.571 3.962.242.005 4.010.202.571
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 62 (7.615.180) (7.615.180)
21. Lãi cơ bàn trên cổ phiếu 70 198 200 198 200
22 Lãi suy giảm trên cồ phiếu 71

Người lập Kế toán trưởng

Phạm Đình TùngThái Thị Hưong

Ngày^r” tháng 0^ năm 2022 
Giám đốc

ỀSiy __ - _
Nguyễn Đăng Đơ
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CÔNG TY CỔ PHẨN CẤP THOÁT NƯỚC 

VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI Mãu số B 03 - D N

(Ban hành theo Thông tư sô' 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 cùa Bộ 
Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/01/2022 dến ngày: 31/03/2022
Đơn vị tính: VNĐ

Thuyết 
minh

Mã số
Lũy kế tù' đầu năm đến cuối quý này

CHÌ TIÊU

Năm nay Năm truóc
1 2 3 4 5

I. Luu chuyển tiền tù' hoạt động kinh doanh
1. Lọi nhuận truóc thuế 01 5.002.525.337 4.877.281.331
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02 2.879.331.499 2.738.220.151

Các khoản dự phỏng 03 -
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (550.868.607) (1.580.943)
- Chi phí lãi vay 06 184.625.104 55.548.757
3. Lợi nhuận tù' hđ kd trước thay đồi vổn luu động 08 7.515.613.333 7.669.469.296
- Tăng, giảm các khoản phài thu 09 358.226.914 (4.493.142.203)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (240.615.652) 41.770.219
- Tăng, giảm các khoản phài trà (Không kề 11 (5.493.393.716) 1.305.302.912

lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

- Tăng, giảm chi phí trà trước 12 78.193.789 (1.588.336.451)
- Tiền lãi vay đã trả 14 (88.686.938) (55.548.757)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp dã nộp 15 - (4.551.383)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 663.740.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 (133.800.000) (312.793.000)

Luu chuyển tiền thuần tù' hoạt động kỉnh doanh 20 1.995.537.730 3.225.910.633
II. Ltru chuyển tiền tù' hoạt động đầu tu'
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (705.555.555) (184.106.306)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 - -
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c c  nợ cùa đơn vị khác 24 -
4. Tiền thu lãi cho vay, cồ tức và lợi nhuận dược chia 27 83.375.458 1.580.943

Lun chuyển tiền thuần tù' hoạt động đầu tu' 30 (622.180.097) (182.525.363)
11 Lưu chuyên tiên tù' hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp cùa chũ sử hữu 31
2. Tiền thu từ đi vay 33 - -
3. Tiền trả nợ gốc vay 34 (309.531.000) (1.809.531.000)
4. Cồ tức, lợi nhuận đã trả cho chù sờ hữu 36 -

Luu chuyển tiền thuần tù’ hoạt động tài chính 40 (309.531.000) (1.809.531.000)
Luu chuyền ticn thuần trong kỳ 50 1.063 826.633 1.233.854.270
Tiền và tương đuong tiền đầu kỳ 60 22.261.476.931 3.386.230.827
Ánh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tuông đuong tiền cuối kỳ 70 23.325.303.564 4.620.085.097

Người lập Kế toán truỏTig
năm 2022

íCVcóNG Ợ.
/v 7  r ô ’

VA

Thái Thị Hưoug Phạm Đình Tùng

X Í 7  - ------

Nguyên Đăng Đo'

SJ
T

<
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CÔNG TY CP CÁP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỤNG QUÀNG NGÃI

, , , , ___ , t  Mau số B 09-DN/HN
THƯYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHĨNH HỌP NHÁT Ban hành theo Thông tư 

OUÝ 1/2022 ,
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành vổ cần được đọc 22^^2014 c u a  8Ọ ^a ì  chinh

đồng thời với Báo cáo tài chinh)

1. Đặc điểm hoạt động

ỉ. 1. Kít ái quắt ch ung

Công ty Cồ phần cấp thoát nưóc và Xây dựng Quàng Ngãi (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành 
lập trên cơ sỏ' cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước 
và Xây dựng Quảng Ngãi) theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 cùa ửy ban Nhân 
dân Tinh Quảng Ngãi. Công ty' ià đon vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp công ty cổ phần số 4300326264 ngày 24/02/2010 cùa Sở Ke hoạch và Đầu tu Tình 
Quảng Ngãi, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.Từ 
khi thành lập đến nay Công ty đã 4 lần điều chỉnh Giấy chúng nhận đăng kỳ doanh nghiệp và lần 
điều chinh gần nhất vào ngày 22/03/2021.

Công ty đưọc chấp thuận giao dịch cổ phiếu phổ thông trên thị trường ƯPCOM tại sỏ Giao dịch 
Chúng khoán Hà Nội theo Quyết định sổ 854/QD-SGDHN ngày 19/12/2016 với mã chứng khoản là 
QNW?

1.2. Lĩnh vực kình doanh chính: Cung cấp nước sợch, xây lắp và kinh doanh thương mại. _

1.3. Ngành nghề kinh doanh

• Khai thác, xử lý và cung cấp nuỏc; . 5

• Xây dựng công trình công ích: Đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước -  Thi công íắp đặt hệ ■ 1 
thống điện 22/15KV cho công trình câp nước; ý?

, ,  , .........................................  , ..............
• Xây dụng công trình kỹ thuật dân đụng khác: Thi công xây dựng các công trình câp thoát nước;

• Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò suôi vả điều hòa không khí: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nưỏc;

• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dụng: Kinh doanh thiết bị lắp đặt hệ thống công 
trình cấp thoát nước;

• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 
nước);

• Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chi hoạt động kinh doanh khi có đù diều 
kiện theo quy định của pháp luật.

1.4. Cấu trúc Công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất này được lập bao gồm Công ty' mẹ và Công ty con đã đưọc hợp nhất là 
Công ty TNHH c ấ p  nước Dung Quất và Công tỵ TNHH MTV Xây lap Hạ tầng Quảng Ngãi. Tuy 
nhiên, đến thòi điểin 31/03/2022, Công ty CP cấp  thoát nước và Xây dựng Quàng Ngẫi vẫn chưa 
thực hiện góp vổn đừ vào 2 Công ty con này.

Thông tin về tái cấu trúc Công ty: Trong năm, Công ty không tái cấu trúc

Công tycon  được hợp nhất:

1.4.1. Cóng ty TNHH cấp  nước Dung Quất

• Địa chi trự sò chính: 29 Lê Khiết, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tinh Quảng 
Ngãi, Việt Nam

• Hoạt động kỉnh doanh chính của Công ty: Cung cấp nước sạch và xây lắp công trình công ích, 
dân dụng.

Trang 07/07



• vốn  điều íệ: 30.000.000.000 đồng.

• Tỳ lệ lọi ích cùa Công ly mẹ: 60%.
• Quyền biểu quyết cùa Công ty mẹ: 60%.

• Tình trạng hoạt động: Đang hoạt dộng.
Ị  .4.2. Công ly TNHH M TV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

• Địa chi trụ sở chính: 427/21 Lê Lọi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phổ Quàng Ngãi, Tỉnh Quàng 
Ngãi, Việt Nam

• Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng công trình cấp, thoát nước

• Vốn điều lệ: 5.000.000 đồng.

• Tỷ lệ lợi ích cùa Công ty mẹ: 100%.
• Quyền biều quyết của Công ty mẹ: 100%.

• Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.

2. Kỳ kế toán, đon vị tiền tệ sù' đụng trong kế toán

Kỳ kể toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

Riêng báo cáo tài chính họp nhất quý này được lập cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến 
ngày 31/03/2022.

Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ ke toán và trình bảy Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND).

- , x , n
3. Chuân mực và chê độ kê toán áp dụng

Công ty áp dụng Chê độ kê toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dân tại Thông tư sô . y 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban nGti' 
hành.
Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày tuân thủ theo quy định cỏa Thông tư 202/2014/TT- ■'2?'- 
BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chù yếu

4.1 Các nguyên tắc vổ phương pháp lộp báo cáo tài chính họp nhất

4. ỉ. ì  Cơ sở  họp nhất báo cáo tài chỉnh

Báo cáo tài chính họp nhất được lập bao gồm báo cáo tài chính cùa Công ty và công ly con.
Công ty con là doanh nghiệp do Công ty kiểm soát. Sự kiềm soát tồn tại khi Công ty có khà năng 
trực tiếp hay gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt động cùa công ty nhận đầu tu nhằm 
thu được lợi ích từ các hoạt động cùa cồng ty này. Báo cáo tài chỉnh của công ty con được họp nhất 
trong báo cáo tài chính họp nhất từ ngày Cồng ty bắt đầu kiểm soát đến ngày kểt thúc kiểm soát.
Các Báo cáo tài chính cùa Công ty và công ty con sù dụng để họp nhất đưọc lập cho cùng kỳ kế 
toán và được áp dụng các chính sách kế toán một cách nhất quán. Các bút toán điều chỉnh được 
thực hiện đối vói bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảin bào tính nhất quán 
giữa các công ty mẹ và các công ty con.
Việc thoái vốn của Công ty mẹ tại công ty con mả không dẫn đến mất quyền kiềm soát được kế 
toán tương tự như các giao dịch vốn chù sở hữu. Nếu thoái vốn mà mất quyền kiềm soát thi các 
khoản lãi, lỗ phát sinh từ  sự kiện này đều được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Loại trừ  các giao (ỉịch nội bộ
Các số dư, giao dịch nội bộ và các khoản lãi hoặc íỗ chua thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội 
bộ giữa công ty mẹ vói công ty con bị loại trừ khi lập báo cáo tài chính họp nhất.
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4.1.2 Hợp nhất kinh doanh

Tài sàn, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị họp lý tại ngày 
mua công ty con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa gỉá mua và tổng giá trị hợp lý cùa tài sản được 
mua được ghi nhận là lợi thế thưong mại. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị 
họp lỷ cùa tài sàn được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh cùa kỳ kế toán phát 
sinh hoạt động mua công ty con.

4.1.3 Phưong pháp gh i nhộn ỉợì ích cửa cố đông không kiểm soát

Lợi ích của cồ đông không kiểm soát là phần lợi ích trong tài sàn thuần cùa công ty con không 
được nắm giữ bỏi Công ty và được trình bày thành một chì tiêu riêng biệt thuộc phần vốn chù sờ 
hữu trên bàng cân đối kế toán họp nhất. Giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị tài sản 
thuần cùa Công ty con họp nhất, gồm: Lọi ích cồ đông không kiểm soát tại ngày mua được xác 
định theo giá trị họp lý tài sàn thuần cùa công ty con tại ngày mua; lợi ích cổ đông không kiểm soát 
trong sự biến động của tổng vốn chù sỏ hữu kể từ ngày mua đến đầu kỳ báo cáo và lợi ích cổ đông 
không kiểm soát trong sự biến động cùa tổng vốn chù sở hữu phát sinh trong kỳ báo cáo. Các khoản 
lỗ phát sinh tại công ty con phải được phân bổ tương ứng với phần sở hữu của cồ đông không kiểm 
soát, kể cà trường họp số lỗ đó lớn hơn phần sỏ hữu cùa cổ đông không kiểm soát trong tài sàn 
thuần cùa công ty con.
Lợi ích cùa cổ đông không kiểm soát là phần lọi ích trong lãi hoặc lỗ của công ty con không được 
nắm giữ bởi Công ty, được xác định căn cú vào tỳ lệ lọi ích cổ dông không kiểm soát và lợi nhuận 
sau thuế thu nhập doanh nghiệp cùa các công ty con và được trình bày ỉà một chi tiêu riêng biệt 
trên báo cáo kết quà hoạt độiig kinh doanh hợp nhất.

V
4 .2 Tiền và các khoản tương đương tiền )

17 L .. 1 „ 11 7 1 . . .  ... ,sẳ_ .... .Tiên bao gôm: Tiên mặt tại quỹ, tiên gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiên đang chuyên.
Các khoản tương đương tiên là các khoản đâu tu ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kề yỳx 
từ ngày đâu tư, có khả năng chuyên đôi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rùi ro 
trong việc chuyên đổi thành tiền tại thòi điểm báo cáo.

4.3 Các khoản (lầu tư  tài chính

Các khoản đầu tư  nắm g iữ  đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đen ngày đáo hạn là các khoản tiền gởi có kỳ hạn (bao gồm cà các loại tín 
phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cồ phiếu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc phài mua lại tại một thời 
điếm nhất định trong tương lai, các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi 
hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.
Các khoản dầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá ghi sổ sau khi đã đánh giá lại. 
SỐ dự phòng tổn thất được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

Trường họp các khoản đầu tư  nắm giũ' đén ngày đáo hạn là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thi 
được đánh giá lại theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thưòng xuyên có 
giao dịch tại thời điểm cuối kỳ.

4.4 Các khoản nợ  phải th li

Các khoăn nợ phài thu bao gồm: phải thu khách hàng và phải thu khác:

• Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch 
có tính chất mua bán giũa Công ty và người mua

• Phải thu khác là các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua bán, nội bộ.

Các khoản nọ phải thu đưọơ ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng nợ phải thư khó đòi. Dự phòng thể 
hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất tại thòi điểm cuối kỳ kế toán đối với các khoản phài thu đã quá
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hạn thu hồi trên 6 tháng hoặc chua đến thời hạn thư hồi nhung khách nợ đã lâm vào tình trạng phá 
sản, đang làm thù tực giải thề, mất tích, bỏ trốn,... Việc trích iập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn 
tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 cùa Bộ Tài chính.

4.5 ỉỉàng  tồn kho

Hàng tồn kho đưọc ghi nhận theo giá thấp hon giũa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền vả được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên vói giá trị được xác định bao gồin chi phí mua và các chi phí liên 
quan trực tiếp khác phát sinh đề cỏ được hàng tồn kho ò địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán trớc tính trừ đi chi phí ƯỚC tính để hoàn thành hàng tồn kho 
và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Dự phòng giảm gỉá hàng tồn kho được trích lập cho từng mặt hàng khi giá trị thuần có thể thực hiện 
được cùa mặt hàng đó nhò hon giá gốc.

4.ổ Tải sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sàn cố định hữu hình được phàn ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định hữư 
hỉnh tính đến thời điểm đưa tài sàn cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sừ dụng. Các chi phí phát sinh 
sau ghi nhận ban đầu chì được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình nếu các chi phí này chắc 
chắn lảm tăng lọi ích kinh tế trong tưong lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều 
kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

\ 
Khâu hao
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thang dựa trên thòi gian hữu dụng ĩ; 
ước tính cùa tàỉ sản. Thòi gian khấu hao phù hợp vói Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 '
cùa Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

Loại tài sản

Nhà cùa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị 

Phương tiện vận tài 

Phần mềm quàn lý 

Thiết bị dụng cự quàn lý

Thòi gian khấu hao (năm)

8 - 3 0

6 - 1 0

1 0 -2 5

2

6

4.7 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá

Tài sân cổ định vô hình được phàn ánh theo nguyên giá trù đi khấu hao iũy kế.

Nguyên giá tài sàn cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sàn cổ 
định vô hình tính đen thòi điềm đưa tài sân đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khấu hao

Tải sản cố định vô hình khác được khẩu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng uớc tính của tài sàn. Thời gian khấu hao phù họp vói Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 
25/4/2013 cùa Bộ Tài chính.

Thời gian khấu hao tài sàn cố định vô hình tại Công ty cụ thể như saư:

Loại tài sản

Quyền khai thác nước ngầm

Thòi gian khấu hao (năm)

5 -  10
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4.8 Chi p h í trả trước

Chi phí trả trước được phân loại thành chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Đây là 
các chi phí thực tế đã phát sinh nhung có liên quan đen kết quà hoạt động sản xuất kinh doanh của 
nhiều thòi kỳ. Các chi phí trả trước chủ yếu tại Công ty :

• Công cụ dụng cụ đã xuất dùng được phân bổ theo phưoTig pháp đường thẳng trong thời gian tù 1 
năm đến 3 năm;

• Chi phí sửa chữa lớn tài sản được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thòi gian không 
quá 3 năm;

• Các chi phí trà trước khác: Căn cứ vào tính chất, mức độ chi phí, Công ty lựa chọn phưong pháp 
và tiêu thức phân bổ phù họp trong thòi gian mà lọi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.9 Các khoản nợ phải trà

Các khoản nợ phải trả bao gồm: phải trả người bán và phải trả khác:

• Phải trả người bán là các khoản phải trả mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch 
có tính chất mua bán giữa nhà cung cấp và Công ty;

• Phải trà khác là các khoản phải trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua bán, nội bộ.

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc, được phân loại thành nọ' phải trả ngắn hạn và dài 
hạn căn cứ theo kỳ hạn nợ còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Các khoản nợ phải trả đuợc Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn lại và 
theo nguyên tệ.

4.10 Vay và các khoản nợ thuê tài chính

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được phản ánh theo giá gốc và được phân loại thành nợ 
ngắn hạn, dài hạn căn cứ theo kỳ hạn nợ còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính đuợc Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, theo các 
khế ước vay, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn lại và theo nguyên tệ.

Chi phi đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay cùa Công ty. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động trong kỳ phát sinh, trừ khi thỏa 
mãn điều kiện được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan đến khoản vay riêng biệt chì sử dụng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc 
hình thành một tài sản cụ thể của Công ty thì được vốn hóa vào nguyên giá tài sản đó. Đối vói các 
khoản vốn vay chung thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong kỳ kế toán được xác định 
theo tỳ lệ vốn hoá đối vói chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng 
hoặc sàn xuất tài sản đó.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ tạm ngùng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư, xây dụng hoặc 
sản xuất tài sản dỏ' dang bị gián đoạn, trù khi sự gián đoạn đó là cần thiết. Thời điểm chấm dứt việc 
vốn hóa chi phí đi vay là khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang 
vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành.

4.11 Chi p h í  ph ả i trả

Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch 
vụ đã nhận đuợc không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn cùa nhà cung cấp hay
chưa.
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4.12 KỔH chủ sở hữu

Vốn góp cùa chủ sò hữu được phản ánh sổ vốn thực tế dã góp.

Thặng dư vốn cồ phẩn

Thặng dư vốn cồ phần phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành vói mệnh giá, chi phí trực tiếp liên 
quan đến phát hành cổ phiếu; Chênh lệch giũa giá tái phát hành vói giá trị sô sách, chi phí trực tiếp 
liên quan đến tái phát hành cổ phiếu quỷ; cấu phàn vốn của trái phiếu chuyển đồi khi đến hạn.

Phân phố i lợi nhuận

Lọi nhuận sau thuể thu nhập doanh nghiệp được trích lập các quỹ và chia cho cổ đông theo Điều lệ 
Công ty hoặc Quyết định cùa Đại hội đồng cồ đông.

Cổ tức trả cho cổ đông không vượt quá số lọi nhuận sau thuế chưa phân phối và có cân nhắc đén các 
khoản mục phi tiền tệ nằm trong lọi nhuận sau thuế chưa phân phối cớ thể ảnh hường đến luồng tiền 
và khà năng chi trả cồ tức.

4.13 Ghi nhận doanh thu rà thu nhập khác

• Doanh thu họp đồng xây dựng

V Trường họp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kể hoạch, khi 
kết quà thực hiện hợp đồng xây đụng được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu và vỵ 
chi phí cùa họp đồng xây dựng được ghi nhận tương úng vói phần công việc đã hoàn thành; ( t

V Truông họp họp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng 
thực hiện, khi kết quà thực hiện họp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy thì • 
doanh thu và chi phí của hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phẩn công việc đã hoàn 
thành trong kỳ được khách hàng xác nhận. >//

, ............................................. .......................
• Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu đưọc các lợi ích kinh 

tế và có thế xác định được một cách chắc chan, đồng thời thỏa mãn diều kiện sau:

v '  Doanh thu bán hàng dưọc ghi nhận khi nhũng rủi ro dáng kể và quyền sỏ hữu về sản phẩm đã 
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết 
định cùa hai bên về giá bán hoặc khả năng trà lại hàng;

s  Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường họp dịch vụ 
đưọc thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực 
hiện căn cứ vào tỳ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc kỳ kể toán.

• Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 
và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

/  Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sò' thòi gian và lãi suất thực tế;
Cổ túc và lọi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cồ tức hoặc lọi 
nhuận từ việc góp vốn. c ồ  tức bằng cổ phiếu không đưọc ghi nhận là doanh thu tàí chính, c ồ  
tức nhận đưọc liên quan đến giai đoạn trước đầu tư được hạch toán giảm giả trị khoản đầu tư.

• Thu nhập khác là các khoản thu nhập ngoài hoạt động sàn xuất, kinh doanh cùa Công ty, được 
ghi nhận khi có thể xác định đưọc một cách tương dối chắc chắn và có khả năng thu được các lợi 
ích kinh tế..

4.14 Giá vển hàng bán

Giá vốn của sàn phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ được ghi nhận đúng kỳ, theo nguyên tắc phù họp 
vói doanh thu và nguyên tắc thận trọng.
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Các khoản chi phi vưọl trên mức bình thường của hàng tồn kho và dịch vụ cung cấp đưọc ghi nhận 
ngay vào giá vốn hàng bán trong kỳ, không tính vào giá thành sàn phẩm, dịch vụ.

4.15 Chi p h í tài chinh

Chi phí tài chính phàn ánh các khoàn chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư 
tài chính: chi phí lãi tiền vay, dự phòng ton thất đầu tư vào đơn vị khác và các khoản chi phí cùa 
hoạt động dầu tư khác.

4. ỉ  6 C hi p h í bán hàng, chi p h í (Ị nản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tể phát sinh trong quá trình bán sàn phẩm, hàng hoá, 
cung cấp dịch vụ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp phàn ánh các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến quàn lý chung cùa 
doanh nghiệp.

4.17 C hỉ p h í thuế TNDN hiện hành, ch i p h í thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuê thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ vói thuế suất 
có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so vói lợi nhuận kế toán là 
do điều chình các khoản chênh lệch tạm thòi giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu 
nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạtn thời tại ngày kết thúc kỳ kế 
toán giữa co sờ tính thuế thu nhập của các tài sàn và nợ phải trâ và giá trị ghi sồ cùa chúng cho mục 
đích báo cáo tài chính. , ì".

4.18 Công cụ tài chinh < o l
•íG M<

Ghi nhận ban đẩu
Tài sản tài chinh

Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính dược ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có 
liên quan trục tiếp dến việc mua sắm tài sản tàỉ chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm: 
Tiền mặt, tiền gừi ngắn hạn, các khoản phài thu khách hàng, phải thu khác và đầu tư tài chính.

Nợ phải trà tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, nợ phải trà tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao 
dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của 
Công ty bao gồm: Phải trà người bán, chi phí phải trà, phải trà khác và các khoản vay.

Dátiỉi giá lại sau lần ghi nhận ban đầu

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

4.19 Thuế suất và các lệ p h i nộp Ngồn sách mà Công ty dang áp đụng

• Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất là 20%.

• Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.20 Các bên liên quan

Các bên ílược coi là liên quan nếu một bên có khả năng (trực tiếp hoặc gián tiếp) kiểm soát hoặc có 
ảnh hường đáng kể đối vói bên kìa trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.

Trang 13/13



II. Thõng tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đói ké toán Đơn vị tính: VND
1. Tiền mật Cuối quý Đầu năm
- Tiền mặt 70.004.118 14.535 526
- Tiền gửi ngân hàng khóng kỳ hạn 6.755.299.446 5.746.941.405
- Các khoản tương đương tièn ( TGNH tại các Ngân hàng dưới 3 
tháng)

16.500.000.000 16.500.000.000

Cộng 23.325.303.564 22.261.476.931
2. Các khoản dầu tư tài chính
a) Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn

Cuối quỷ Đầu năm

+ Về giá trị 
a l)  Ngắn hạn

Giá ưị ghi sổ Giá trị ghi sổ

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiểu
- Các khoản đầu tư khác 
a2) Dài hạn

47.850.000.000 47.850.000.000

3. Phải thu cùa khách hàng Cuối quý Đâu năm
a) Phải thu cùa khách hàng ngắn hạn
- Chi tiết các khoản phài thu cùa khách hàng chiếm từ 10% trờ 
lén trên tổng phải thu khách hàng

10.990.073.036 12.766.892.419

Phải thu tiển nước TP 5.921.850.261 4.740.011.095
Công Ty TNHH M TV  Tư vân và Xây Lắp Thạnh Phát 698.002.000 875.088000
Công Ty Trách nhiệm Hữu hạn VSIP Quảng Ngãi 893.734.942 2.915.606.349
- Các khoản phải thu khách hàng khác 3.476.485.833 4.236.186.975

Cộng
b) Phải thu cùa khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu cùa khách hàng chiếm từ 10% trờ 
lên trên tổng phải thu khách hàng

10.990.073.036 12.766.892.419

4. Phải thu khác
a) Ngắn hạn
- Phải thu VỂ cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

Cuối quý Đầu năm

- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;

3.505.348.000 3.505.348.000

- Phải thu khác 1.294.609.732 676.324.083
Cộng 4.799.957.732 4.181.672.083

- Phải trả người lao động; 1.193.408.241 5.955.139.692
b) Dài hạn
- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu vể cổ tức và lợi nhuận được chia;

Cuối quý Đâu năm

- K ý cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;

114.638.560 114.638.560

- Phải thu khác 2.164.071.800 2.164.071.800
Cộng 2.278.710.360 2.278.710.360

5. Hàng tổn kho
- Hàng dang di trên đường;

Cuối quý Đầu năm

- Nguyên liêu, vật liệu; 11.553.448.393 11.978.373.703
- Cóng cụ, dụng cụ; 33.356.670 29.706.392
- Chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang;
- Thành phẩm;

6.343.102.366 5.681.211.682

Cộng 17.929.907.429 17.689.291.777
ổ. Tài sản dở dang dài hạn
a) Chi phí sàn xuất, kinh doanh dờ dang dài hạn
b) Xây dựng cơ bàn dở dang
- Mua sắm;

Cuối quý Đầu năm

- XDCB;
- Sửa chữa.

18.558.495.103 18.158.177.869

Cộng 18.558.495.103 18.158.177.869
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:iảm tài sản cố đinh hữu hình:7.

Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vân tải, 
truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ 
quàn lý

Cây 
trồng, 

vật nuôi

TSCĐ 
hữu hình 

khác
Tổng cộng

Nguyèn_giá TSCĐ h&u hình
Số dư đầu nãm 43.888.556.969 16.304.739.699 141.107.565.605 71.500.000 201.372.362.273
- Mua trong quý
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyền sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Sõ' dư cuối quý 43.888.556.969 16.304.739.699 141.813.121.160 71.500.000 202.077.917.828
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm 20.318.199.267 11.053.169.769 82.057.482.281 71.500.000 113.500.351.316
- Khấu hao trong quý 461.298.855 269.290.794 2.141.460.932 2.872.050.581
- Tâng khác
- Chuyển sang bất dộng sân đầu tư
- Thanh ỉý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối quý 20.779.498.122 11.322.460.563 84.198.943.213 71.500.000 116.372.401.897
Giá trị còn lại
• Tại ngày đầu năm 23.570.357.702 5.251.569.930 59.050.083.324 87.872.010.957
• Tại ngày cuối quý 23.109.058.847 4.982.279.136 57.614.177.947 85.705.515.931
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8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục
Quyền 

sử dụng 
đất

Quyền 
phát 
hành

Bản 
quyền, 
bằng 

Sắng chế

Nhãn 
hiệu, tên 
thương 

mại

Phần 
mềm 

máy tính

Giáy phép vằ 
giấy phép 

nhượng quyền

TSCĐ vô hình 
khác

Tổng cộng

Nguyên giá
Số dư đầu năm 466.245.455 194.000.000 660.245.455
- Mua trong quý
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
- Tăng do hợp nhất kinh doanh
- Tảng khác
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
SỐ dư cuối quý 466.245.455 194.000.000 660.245.455
Giá trị hao mòn lũy kế
Sô' dư đầu năm 438.687.637 ỉ 93.999.992 632.687.629
- Khấu hao trong quý 7.280.910 8 7.280.9Ỉ8
- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối quý 445.968.547 194.000.000 639.968.547
Giá trị còn lại
- Tại ngày đầu năm 27.557.818 8 27.557.826
- Tại ngày cuối quý 20.276.908 20.276.908
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9. Chi phí trả trước Cuối quý Đầu năma) Ngắn hạn- Chi phí trả trước về thuê hoạt dộng T SC Đ- Công cụ, dụng cụ xuất dùng- Chi phí đì vay- Các khoản khác 113.964.903 96.890.638b ) Dài hạn- Chi phí thành lập doanh nghiệp- Lợi thế kinh doanh- Các khoản khác 18.366.750.271 18.462.018.325
Cộng 18.366.750.271 18.462.018.325

lô . Tài sản kháca) Ngắn hạn- Thuế G T G T  được khấu trừ 102.645.101 44.813.607- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 587.291 78.035.832- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ b) Dài hạn- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
11. Vay và nợ thuê tài chính Cuối quý Đầu năma) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.686.670.245 1.997.462.401b) Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 9.767.423624 10.766.162.468Cộng 12.454.093.869 12.763.624.869
12. Phải trả người bán Đầu năm Đầu năma) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn 2.927.618.875 4.839.032.176- Chi tiết cho từng dôi tượng chiêm từ 10% trờ lên trên tổng số phải trả;Công ty T N H H  M T V  Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi 357.883.200 257.802.300Công ty T N H H  Thảo Tín V ũ 360.697.220 360.697.220Công ty T N H H  M T V  X ây  lắp Hạ tầng Quảng Ngãi - Phải trả cho các đối tượng khác 2.209.038.455 4.220.532.656b ) Các khoản phải trả người bán dài hạn- Chi tiết cho lừng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng sô' phải trả;- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng 2.927.6Ỉ8.875 4.839.032.176c) Sô nợ quá hạn chưa thanh toán- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;- Các đối tượng khác
Cộngd) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho tùng đối tượng)
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13. Thuê và các khoán phải nộp nhà nước Đẩu nãm Số phăi nộp 
trong quý

Số đã thực nộp 
trong quý

Cuối quý

a) Phẫi nộp
- Thuếgiá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ dặc biệt 
- Thuế xuất, nhập khẩu

425.090.949 1.287.428.335 1.652.888.256 59.631.028

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Thuế thu nhập cá nhán

1.662.743.401 í.040.280.332
22.643.440 22.643.440

2.703.023.733

- Thuế tài nguyên
- Tiền nhà dâì và tiển thuê dất
- Thuế bảo vệ mởi trường và các loại thuế khác
- Các khoản phí, lê phí, và các khoản phài nộp

40.647.544
650.089.069

6.000.000

527.168.380
40.647.544
6.000.000

122.920.689

khác 843.115.413 1.092.787.017 1.020.037.236 915.865.194
Cộng

b) Phài thu
- Thuế giá trị gia lãng
- Thué' tiêu thự đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- ThuỂ thu nhập doanh nghiép
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuê' nhà đất và tiền thuê dâ't
- Thuế bào vệ mới trường và các loại thuế khác

2.971.597.307 4.099.228.193 3.269.384.856 3.801.440.644

- Các khoản phí, ụ  phí và các khoản phải nộp khác
Cộng

14. Chi phí phải trả Cuối quý Đâu năm
a) Ngắn hạn
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian 
nghi phép;
- Chi phí trong Ihời gian ngừng kinh doanh;

- Chi phí trích trước tạm lính giá vốn hàng hóa, 
thành phẩm BĐS dã bán;
- Các khoản trích trước khác; 435.745.498 222.181.305
b ) Dài hạn
- Lãi vay
- Các khoản khác 1.039.364.959 1.039.364.959

Cộng 1.475.110.457 1.261.546.264
15. Phài trả khác Cuối quý Đầu năm
a) Ngăn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết; 924.823.693 924.823.693
- Kinh phí công đoàn; 55.929.159 84.198.740
- Bào hiểm xã hội; 36.400.000
- Bâo hiểm y tế; 6.754.500
- Bảo hiểm thát nghiệp; 1.456.000
- Phải trà vé cổ phần hóa;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; 1.000.000 1.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trà;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác. 1.931.027.489 1.745.974.160

Cộng 2.9S7.390.841 2.755.996.S93
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16. Vốn chủ sờ hữu
a) Chi tiết vốn góp cùa chù sở hữu Cuối quý Đầu năm

- Vốn góp cùa cõng ly mẹ (nếu là công ty con) 46.711.880.000 46.711.880.000
- Vốn góp cùa các đối tượng khác 153.288.120.000 153.288.120.000

Cộng 200.000.000.000 200.000.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cồ 
tức, chia lợi nhuận
- Vớ'n đầu tư của chù sờ hữu

Cuối quý Đầu năm

+ Vốn góp dầu năm
4- Vô'n góp tàng trong quý
+ Vổn góp giảm trong quý

200.014.651.406 200.014.651.406

+ Vô'n góp cuối quý
- Cổ tức, lợi nhuận dã chia
d) Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đãng ký phát hành
- Sô' lượng cổ phiếu dã bán ra cống chúng 
+ Cổ phiếu phổ thông

200.014.651.406 200.014.651.406

+  Cổ phiếu ưu dãi (loại được phân loại là vốn chù sỏ hữu) 
- Sô' lượng cổ phiếu dược mua lại (cổ phìẽu quỹ) 
+ Cổ phiêu phổ thõng

•t- Cổ phiếu ưu dãi (loại được phân loại )â vốn chù sờ hữu) 
- Số lượng cồ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cờ phiéu ưu đãi (loại dược phân loại là von chù sở hữu)
* Mệnh giá cổ phiêu dang lưu hành:
đ) Cổ tức

- Cổ tức dã công bõ' sau ngàj' kết thúc kỳ kể toán nãm:
+ Cổ tức dã cồng bố trẽn cổ phiếu phổ thông:
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu dãi:

- Cổ tức cùa cổ phiếu ưu dãi lũy kế chưa được ghi nhân: 
c) Các quỹ cùa doanh nghiệp:
- Quỹ dầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vổn chủ sờ hữu.

14.495.450.727 14.495.450.727

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lồ dược ghi nhặn trực tiếp 
vào vó'n chừ sờ hữu theo qui dinh của các chuẩn mực kố 
toán cụ thề.
17. Nguồn kinh phí Cuối quý Đáu nãin
- Nguồn kinh phí kỳ trước chuyền sang
- Nguổn kinh phí dược cấp trong quý ( Phí 8VMT thu trong

887.461.559 1.100.780.738

quý)
- Nguồn kinh phí chi trong năm ( Phí BVMT xuất trong quý

108.168.576 446.449.984

} 108.168.576 659.769.163
- Ngưổn kinh phí còn lại cuối quý 887.461.559 887.461.559
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11. Thống tin bồ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt dộng kính doanh
18. Tổng doanh thu bán hàng vá cung cấp dịch vụ
- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đổng xây dựng;
+ Doanh thu cùa hợp đồng xáy dựng được ghi nhận trong kỳ;
+ Tổng doanh thu lũy kế cùa hợp đổng xáy dựng được ghi nhện đến thời diểm 
lập B á o c á o  tài chính.

Cộng
b) Doanh thu dối với các bÊn liên quan (chi tiết từng dôi tượng)
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sàn là tòng sổ tiền nhận trước, 
doanh nghiệp phài thuyết minh thêm dể so sánh sự khác biệt giữa viẻc ghi 
nhận doanli thu theo phương pháp phan bồ dần theo thời gian cho thue; Khả 
năng suy giâm lại nhuận
19. Các khoàn giảm trừ  doanh thu
Trong dó:
- Chiết khău thương mại;
- Gíàm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.
20. Giá vốn hàng bán
- Giá vồn cùa hàng hóa dã bấn
- Giá vốn của thành phẩm dã bán;
- Giá vổn cùa dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý cùa BOS dầu tu dã bán;
- Chi phí kinh doanh bất động sàn đẩu tư,
- Giá trị hàng tón kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tổn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoán chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá 
vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tén kho;
- Các khoàn ghi giàin giá vốn hàng báti.

Cộng
21. Doanh thu hoạt động tài chính
- Lãi tiền gừi, tiền cho vay;
- Lãi bán các khoản dầu tư;
- Cồ tức, lợi nhuận dược chia;
- Lãi chênh lệch tỳ giá;
- Lãi hàng bán trà chậm, chiồt khẩu thanh toán;
- Doanh thu hoạt dộng tài chính khác.

Cộng
22. Chi phí lài chính
- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng Irà chậm
- Lỏ do thanh lý cắc khoản đáu lư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỳ giá;
- Dự phòng giùm giá chứng khoán kinh doanh và tởn thất dầu tư;
- Chi phí tài chính khác;

Cộng
23. Thu nhập khác
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá tại tài sãn;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế dược giàm;
- Các khoàn khác.

Cộng
24. Chi phí khác
• Giá trị cùn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- LÕ do đánh giá lại tài sản;
- Cắc khoản bị phạt;
-  CÁC  khoàn khác.

Cộng
25. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiêm từ 10% trờ lên trên tổng chi phí QLDN;
Ciii phí nhân viên quản lý
Chi phí băng tiến khác
- Các khoán chi phí QLDN khác.

Cuối quý

15.880.073.227

JS.880.073.227

Cuối quý

8.823.652.646
77.948.940

8.901.601.586 
Cuối quý 

550.995.365

5S0.995.365 
Cuối qtiý 

184.625.104

184.625.104
Cuối quý

0
Cu6i quý

1.371.375

1.371.37 s
Cuối quý

1.496.512,916
1.177.237.917
1.010.706.632 
166.531.285 
3)9.274.999

(Đưn vị tính: VND) 
Dấu năm

15.128.924.815

15.128.924.815

Đẩu năm

7.469.774.555
50.142.028

7.519.916.583 
Đầu năm 
1.580.943

1.580.943 
Đáu năm 

55.548.757

55.548.757
Dầu nãtn

169.520.120
169.520.120

Đầu năm

180.980

180.980
Đầu nãm 

1.868.568.495 
960.766.203 
862.749.327 
98.016.876 

907.802.292
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I I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 844.432.274
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
Chi phí nhân viên 480.297.395
Chi phí dụng cụ, đổ dùng 242.377.402
- Các khoản chì phí bán hàng khác. 121.757.477

(Đơn vị tính; VND) 
978.529.732

525.203.078
270.535.498
182.791.156

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quàn lý doanh nghiệp 
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phấm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

III. Những thông tin khác
Ngoài những thông tin đã trinh bày trên, trong kỳ Công ly không có sự kiện trọng yếu nào xáy ra dõi hòi phái trình bày hay công bó trên Báo 

cáo tài chính.

NGƯỜI LẶP BIẾU 
(Ký, họ tên)
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